
 

 

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2 - MÔN NGỮ VĂN 9 

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) 

Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất ra tờ giấy làm bài. 

Câu 1: Có mấy cách dẫn lời nói hay dẫn ý nghĩ của người hoặc nhân vật? 

          A. Một.                          B. Hai.                      C. Ba.                       D. Bốn. 

Câu 2: Trong các từ “xuân” sau đây (trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du), từ nào mang nghĩa 

chuyển? 

         A. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân.         B. Làn thu thủy nét xuân sơn.            

         C. Ngày xuân con én đưa thoi.                    D. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 

Câu 3: Từ ngữ tiếng Việt mượn của ngôn ngữ nào nhiều nhất? 

A. Tiếng Pháp.                                            B. Tiếng Anh. 

C. Tiếng Hán.                                              D. Tiếng Nga. 

Câu 4: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống (…) trong câu sau: Nói chen vào chuyện 

của người trên khi không được hỏi đến là….: 

A. nói móc.                B. nói leo.                C. nói mát.                 D. nói hớt. 

Câu 5: Trong các từ Hán - Việt sau, yếu tố “phong” nào có  nghĩa là “gió”? 

 A. Phong lưu.                                            C. Cuồng phong.   

 B. Phong kiến.                                           D. Tiên phong.                              

Câu 6: Trong những cách nói sau, cách nói nào không sử dụng phép nói quá? 

 A. Chưa ăn đã hết.                                      B. Đứt từng khúc ruột.          

 C. Một tấc đến trời.                                    D. Sợ vã mồ hôi.            

Câu 7: Câu: “Xin ông đừng giận cháu!” xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu nghi vấn.                                          B. Câu cầu khiến. 

C. Câu cảm thán.                                          D. Câu trần thuật. 

Câu 8: Các thành ngữ: ăn ốc nói mò, ăn không nói có, ăn gian nói dối, liên quan đến 

phương châm hội thoại nào ? 

A. Phương châm về chất.                             B. Phương châm cách thức. 

C. Phương châm lịch sự.                              D. Phương châm quan hệ. 

II. Đọc – hiểu văn bản (2,5 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: 

“Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa 

nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu 

vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, 

châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ 

tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói ít có vị 

lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc 

như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến 

một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu 

mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. 

Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân 

tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối 



 

 

sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện 

đại.” 

              (Trích Phong cách Hồ Chí Minh, Lê Anh Trà, Ngữ văn 9, tập một, tr. 5) 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? 

Câu 2: Qua đoạn trích tác giả đã cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết 

hợp hài hòa bởi các yếu tố nào? 

Câu 3: Xác định hai danh từ được dùng như tính từ trong câu văn sau và cho biết hiệu quả 

nghệ thuật của việc dùng từ ấy? 

“Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa 

dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một 

lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện 

đại.” 

Câu 4: Từ đoạn trích, em rút ra được bài học gì cho bản thân về cách học tập, tiếp thu văn 

hóa nhân loại? 

III. Tập làm văn (5,5 điểm) 

Trình bày cảm nhận của em về bức tranh mùa xuân trong đoạn thơ sau: 

Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

Thanh minh trong tiết tháng ba, 

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh 

Gần xa nô nức yến anh 

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 

Dập dìu tài tử giai nhân 

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. 

                                                                    (Trích Truyện Kiều – Nguyễn  Du) 

 


